DANH MỤC TÊN ĐƯỜNG THỊ TRẤN PHÚ PHONG, HUYỆN TÂY SƠN
(Kèm theo Quyết định số: 02/2008/QĐ-UBND ngày 07/01/2008 của UBND tỉnh Bình Định)
 
	TT
	Tên đường
	Điểm đầu-Điểm cuối vị trí
	Độ dài (m)
	Lộ giới (m)
	Kết cấu mặt đường (m)
	Cấp đường

	
	
	
	
	Quy hoạch (m)
	Hiện trạng (m)
	
	

	1
	HÙNG VƯƠNG
	Từ đường Nguyễn Huệ giáp cầu Đồng Sim (Km 39+641-Km41+117)
	1.536
	41
	41
	Bê tông nhựa
	3

	2
	TRẦN HƯNG ĐẠO
	Từ đường Nguyễn Huệ giáp đường Đô đốc Long (Km0+00-Km1+630)
	1.630
	20
	20
	Đường cấp phối
	5

	3
	LÊ LỢI
	Từ đường Nguyễn Huệ giáp đường Đô đốc Long (Km 0+00-Km1+600)
	1.600
	15
	15
	Đất cấp phối
	5

	4
	ĐÔ ĐỐC BẢO
	Từ đường Nguyễn Huệ giáp đường Đô đốc Tuyết (Km0+00-Km1+590)
	590
	14
	14
	Đất cấp phối
	5

	5
	ĐÔ ĐỐC TUYẾT
	Từ đường Đô đốc Bảo đến đô đốc Long (Km0+590-Km1+590)
	1.000
	14
	14
	Đất cấp phối
	5


	6
	ĐÔ ĐỐC LONG
	Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Hùng Vương (Km1+630-Km2+110)
	480
	20
	20
	Đất cấp phối
	5

	7
	NGUYỄN SINH SẮC
	- Đoạn từ Quang Trung đến Đống Đa (km0+00-Km0+776)
- Đoạn từ Đống Đa đến Nguyễn Huệ (Km0+776-Km1+262)
	76
 
486
	12
 
15
	5
 
15
	Đường cấp phối
 
Đường cấp phối
 
	5
 
5

	8
	HAI BÀ TRƯNG
	Từ đường Mai Xuân Thưởng (ngã ba Mai Xuân Thưởng - Nguyễn Sinh Sắc) đến giáp đường Nguyễn Huệ (Km0+00-Km0+370)
	370
	15
	15
	Đường cấp phối
 
	5

	9
	NGUYỄN THỊ HỒNG BÔNG
	Từ đường Trần Quang Diệu (dưới UBND thị trấn) đến giáp đường Nguyễn Sinh Sắc (Km0+00-Km0+268)
	268
	10
	10
	Đường cấp phối
 
	5

	10
	PHAN HUY ÍCH
	Từ đường Nguyễn Huệ đến giáp đường hẻm đường Quang Trung (khu Lý Thới))Km0+00-Km0+267)
	267
	12
	12
	Đường cấp phối
 
	5

	11
	PHAN THỈNH
	Từ đường Quang Trung đến giáp đường Phan Đình Phùng (Km0+00-Km0+156)
	156
	12
	12
	Đường cấp phối
 
	5

	12
	31-3
	Từ đường Quang Trung đến giáp đường Phan Đình Phùng (trước cổng UBND huyện Tây Sơn)(Km0+00-Km0+140)
	140
	28
	28
	Bê tông nhựa
	3

	13
	NGÔ VĂN SỞ
	Từ đường Đống Đa đến giáp đường Nguyễn Nhạc (Km0+00-Km0+496)
	496
	14
	9
	Đường cấp phối
 
	6

	14
	TRẦN VĂN KỶ
	Từ đường Nguyễn Hân đến đường Nguyễn Nhạc (Km0+00-Km0+266)
	266
	16
	16
	Đường cấp phối
 
	5

	15
	NGUYỄN THIẾP
	Từ Nguyễn Huệ đến giáp đường Nguyễn Nhạc (Km0+00-Km1+100)
	1.100
	16
	16
	Đường đất cấp phối
	 

	16
	TRƯƠNG VĂN HIẾN
	Từ đường Nguyễn HUệ đến giáp đường Bùi Thị Nhạn (Km0+00-Km0+295)
	295
	12
	7
	Bê tông xi măng
	4

	17
	BÙI THỊ NHẠN
	Từ đường Nuyễn Nhạc đến giáp mương Văn Phong (Km0+00-Km0+418)
	418
	12
	9
	Đường đất 
	6


